
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C4  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Linh Chi  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, cô nhắc nhở các con chào cô giáo, chào bố mẹ ông bà 

khi vào lớp,biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống thường ngày.  

- Cô nhắc trẻ sử dụng đúng đồ dùng và cất đồ dùng đúng với kí hiệu của trẻ.  
* Thể dục sáng:  

- Địa điểm: Trong lớp học. Dụng cụ: Hoa tay. 

- Khởi động: đi khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy.  

+ Bụng: Cúi gập người về trước. 

+ Tay: Đưa trước lên cao. 

+ Bật: Bật tại chỗ. 

+ Chân: Bước chân lên phía trước.  

- Cô hướng dẫn trẻ tập từng động tác theo cô. 

- Cô và trẻ cùng tập dân vũ: Cherry lady 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện:  

- Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân trẻ, đặc điểm riêng của trẻ, thói quen, sở 

thích  

- Cùng trẻ tìm hiểu về các ngày lễ lớn trong tháng 10: Ngày giải phóng thủ đô 10/10; 

- Ngày thành lập hội liên hiệp PNVN 20/10: Cho trẻ xem video, clip, tranh, ảnh các hoạt 

động kỉ niệm... 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi các bộ phận và giác quan trên cơ thể:  

+ Chức năng của từng bộ phận, từng giác quan đối với cơ thể  

MT58 



+ Cách chăm sóc và bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cá nhân 

+ Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, ốm sốt... 

- Tìm hiểu quá trình lớn lên của bé (trong bụng mẹ, sơ sinh, biết đi, đi học ở trường 

mầm non) 

+ Phản ánh, nói lên những điều trẻ thích, không thích . (MT58)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Hát: Rửa mặt 

như mèo 

NH: Năm ngón 

tay ngoan  
 

Văn học 

Truyện: Gấu con 

bị đau răng  

Văn học 

Thơ: Đôi mắt 

của em  
 

Âm nhạc 

Hát: Đôi và một 

NH: Khuôn mặt 

cười  

Âm nhạc 

VĐMH: Múa 

cho mẹ xem 

NH: Đôi và một 

(MT76)  
 

Văn học 

Thơ: Cô và mẹ  

Văn học 

Truyện: Đôi tai 

tôi dài quá 

(MT45)  
 

Âm nhạc 

VĐMH: Cái mũi 

TC: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

Hát: Tay thơm 

tay ngoan 

TC: Khiêu vũ 

với bóng  
 

Văn học 

Truyện: Bài học 

đầu tiên của gấu 

con  

MT36, 

MT76, 

MT45, 

MT15, 

MT43, 

MT8 

T3 

Làm quen với toán 

Phân biệt tay 

phải, tay trái của 

bản thân  

Làm quen với toán 

Phân biệt hình 

tròn - hình vuông  

Làm quen với toán 

Nhận biết phía 

trên, phía dưới 

của bản thân  

Làm quen với toán 

So sánh nhóm 2 

đối tượng cao 

hơn - thấp hơn  

Làm quen với toán 

Ghép đôi  

T4 

Khám phá 

Cơ thể bé 

(MT36)  

Khám phá 

Đôi mắt của bé  

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày quốc tế phụ 

nữ 20/10  

Khám phá 

KNS: Nhận biết 

và không lại gần 

những nơi nguy 

hiểm (MT15)  

Khám phá 

Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe 

mạnh (MT8)  



T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét , tô màu 

bạn gái  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu và trang 

trí cái váy  

Hoạt động tạo 

hình 

Làm thiệp tặng 

bà, tặng mẹ ngày 

20/10  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu bạn trai, 

bạn gái  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu quả táo  

T6 

Vận động 

Đi trong đường 

hẹp 

TC: Cây cao, cỏ 

thấp  

Vận động 

Bật tiến về phía 

trước 

TC: Chuyền dây  

Vận động 

Bò thấp chui qua 

cổng 

VĐ: Tìm đúng 

nhà  

Vận động 

Lăn bóng về phía 

trước cho người 

đối diện 

TC: Ô tô và chim 

sẻ (MT43)  

Vận động 

Đi trong đường 

zích zắc 

TC: Tập tầm 

vông  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ:  

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Giao lưu vận động với lớp C3. 

+ Quan sát khu vườn của bé. 

+ Quan sát cây hoa mẫu đơn. 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ:  

+ Chó sói xấu tính 

+ Giao lưu VĐ: Bóng tròn to 

+ Trốn tìm 

+ Kéo cưa lừa xẻ 

+ Tai ai tinh. 

- Chơi tự chọn 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

+ Chơi với lá cây 

+ Chơi với phấn màu 

MT19 



+ Chơi đi cầu khỉ 

+ Chơi với bong bóng  
 

* Tuần 2: 

- HĐCMĐ:  

+ Quan sát rau bắp cải 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát cây hoa dạ yến thảo. 

+ Quan sát cây hồng xiêm . 

+ Quan sát cây vẩy ốc. 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG:  

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Cáo và thỏ 

+ Giao lưu vận động: Mèo đuổi chuột. 

+ Tìm nhà 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi vận động liên hoàn 

+ Chơi vẽ phấn 

+ Chơi trượt cỏ 

+ Chơi đồ chơi của trẻ (MT19)  
 

* Tuần 3:  

- HĐCMĐ:  

+ Quan sát cây ổi. 

+ Trò chuyện về ngày20 - 10 

+ Quan sát cây sấu 



+ Quan sát thời tiết trong ngày 

+ Quan sát cây thanh tú. 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG:  

+Giao lưu vận động: Nhảy bao bố 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Chó Sói xấu tính 

+ Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với bong bóng xà phòng 

+ Chơi với lá cây 

+ Chơi cầu trượt 

+ Chơi đồ chơi trẻ mang đi 

+ Chơi đá bóng  
 

* Tuần 4: 

- HĐCMĐ:  

+ Quan sát cây hoa mẫu đơn. 

+ Giao lưu vận động với lớp C1 

+ Quan sát hoa xác pháo. 

+ Quan sát hoa cúc 

+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường. 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG:  

+ Cáo và thỏ 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Thả đỉa ba ba 



+ Lộn cầu vồng 

+ Gieo hạt 

+ Giao lưu vận động: Kéo co. 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời  

+ Chơi với cát 

+ Chơi với phấn 

+ Nhảy dây 

+ Chơi với đồ chơi trẻ mang đi  
 

* Tuần 5:  

- HĐCMĐ:  

+ Quan sát thời tiết trong ngày 

+ Quan sát quả mướp 

+ Quan sát củ su hào 

+ Quan sát cây hoa hồng 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ : 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Cáo và thỏ 

+ Trốn tìm 

+ Cây cao cỏ thấp 

+ Giao lưu vận động với lớp C4: Nhảy lò cò 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời  

+ Chơi với cát 

+ Chơi với phấn 

+ Nhảy dây 

+ Chơi với đồ chơi trẻ mang đi  



Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc xây dựng ( T1) 

- Phòng khám chuyên khoa nhi ( T2) 

- góc nghệ thuật:Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 20/10 

(T3) 

- Góc âm nhạc: Những giai điệu vui ( T4) 

- Bữa tiệc sinh nhật( T5).  
 

* Góc phân vai:  

- Gia đình: Tổ chức sinh nhật cho bé (CB: Bánh ga tô, bánh kẹo, hoa quả, nến...Cho trẻ 

hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hướng dẫn trẻ cách nói những lời chúc mừng sinh nhật 

đến bạn,….) , bé bế em, bé làm những công việc gia đình, bé tết tóc cho em... 

- Bán hàng: cửa hàng bách hóa bán bánh kẹo, rau củ, nước..., làm, bán bưu thiếp tặng bà 

tặng mẹ. 

- Nấu ăn: Tập pha sữa, nấu các món ăn gia đình, bé nhận biết thực phẩm và 1 số món ăn 

quen thuộc  

- Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà thân yêu của bé… 

- Góc Bác sĩ: Khám bệnh cho bé... 

+ Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi đủ cho trẻ hoạt động (MT59)  
 

* Góc nghệ thuật: Tô màu bạn trai, bạn gái.Tập múa hát các bài hát về gia đình , bản 

thân bé 

- Chuẩn bị: Giấy, màu sáp, dụng cụ âm nhạc...  
 

* Góc sách: Làm sách tranh về thời trang, đồ chơi, đồ dùng của bé, bé tự giở sách đọc 

truyện  

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, kéo, hồ dán, sách truyện...  
 

* Góc học tập: Ôn nhận biết các hình, ôn ghép đôi, so sánh cao-thấp… 

- Chuẩn bị: Phiếu bài tập, các bảng chơi...  
 

MT59 



* Góc thiên nhiên: Bé chăm sóc cây xanh. 

- Chuẩn bị: Dầm, bình tưới nước, khăn lau...  
 

* Góc THCS: Bé chơi tết tóc, gấp quần áo gọn gàng, soi gương... 

- Chuẩn bị: đồ dùng đủ cho trẻ hoạt động.  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm rơi vãi cơm. 

Rửa tay, lau mặt trước khi ăn.Xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

+ Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Gummy Bear (MT13)  

MT13 

Hoạt động chiều 

* Tuân 1: 

- Thứ 2 : Văn học: Truyện: Gấu con bị đau răng  

- Rèn kỹ năng khi đi cầu thang. 

- Trò chuyện về gia đình bé 

- Làm bài tập toán 

+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: Âm nhạc: Hát: Đôi và một - NH : Khuôn mặt cười  

- KNS: Hướng dẫn trẻ đi cầu thang, cất dép đúng cách. 

- Dạy trẻ chơi đoàn kết, nhường nhịn nhau, trẻ biết cùng chơi với các bạn. 

- Hướng dẫn cách giở vở. 

+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Văn học: Thơ: Cô và mẹ  

- Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt nam 20- 10 

- Rèn trẻ cách gấp khăn. 

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo cắt theo đường thẳng. 

MT37 



+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: Âm nhạc: VĐMH: Cái mũi - TC: Tai ai tinh 

- Hướng dẫn trẻ cách lấy ghế, cất ghế, bê ghế. 

- Làm bài tập toán. 

- KNS: Cách cài khuy áo. 

- Trò chuyện về những người thân trong gia đình bé. 

+ Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần (MT37)  
 

* Tuần 5: 

- Thứ 2 : Văn học: Truyện : Bài học đầu tiên của gấu con 

- Trò chơi tập tầm vông, Kéo cưa lừa xẻ  

- Trò chuyện về những món ăn bé thích. 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ: đội mũ khi ra nắng, đi dép, giầy, lấy và cất balo khi đi học.  

- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  Cơ thể bé  
Các giác quan của 

bé  

Bé chúc mừng 

ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  

Cảm xúc của bé  
Bé cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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